
 
 

Supplementary-Grade3-WS6 

BÀI ÔN TẬP TIẾNG ANH KHỐI 3 

PHIẾU SỐ 06 
ĐÁP ÁN 

I. Leave ONE unnecessary letter in these words to make them correct. (Bỏ MỘT chữ cái 

để sửa thành từ đúng)  

1. DOLL 

2. PLANE 

3. AUNT 

4. LIVING ROOM  

5. MONSTER 

6. TEDDY BEAR 

II. Odd one out. (Chọn từ khác loại) 

1. D.  

2. C.  

3. B.  

4. C.   

5. D.   

6. A.  

 

III. Read and match. (Đọc và nối câu cho đúng nghĩa) 

1. C 

2. A 

3. D 

4. B 

5. F 

6. E 

 

IV. Read and circle the correct answer. (Đọc và khoanh vào đáp án đúng) 

1. C.  

2. B.  

3. B.  

4. C.   

5. B.   

6. A.  

 

V. Put the words in order and write. (Sắp xếp lại câu) 

1. That is my red book. 

2. My brother is tall. 

3. Alan has many dolls and robots. 

4. There are two bathrooms in the house. 

5. What is that orange thing? 

6. There are four red flowers. 

 

---- The end ---- 


